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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Lộc 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trương Quang Lương 

                                          Bà Dương Thị Hồng Liên 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Nhân – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

tham gia phiên tòa: Ông Ngô Hải Nam - Kiểm sát viên.  

 Trong ngày 21 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Toà án nhân dân thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số: 49/2023/TLST-HS ngày 21 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 61/2023/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 5 năm 2023; đối với bị cáo:  

 

 I. NGUYỄN CÔNG B; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 

22/02/1997 tại Quảng Bình; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn P, xã G, huyện Quảng 

Ninh, Quảng Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình 

độ học vấn: Lớp 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn H; 

Sinh năm: 1967; Con bà: Nguyễn Thị V; Sinh năm: 1969; Ông, bà đều làm ruộng 

và trú tại: Thôn P, xã G, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình; Anh chị em ruột: Có 04 

người, Bằng là con thứ hai, chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không.   

Nhân thân: Sinh ra lớn lên tại xã G, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 

được gia đình nuôi ăn học đến hết lớp 09/12 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. 

Năm 2012 đến năm 2017 lao động tự do tại nước Lào. Năm 2017 đến năm 2019 

lao động tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2019 về thành phố Đồng Hới lao 

động tự do cho đến ngày phạm tội. Ngày 15/7/2020, bị Công an huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình xử phạt hành chính 2.500.000 đồng về hành vi “Xâm hại 

sức khỏe người khác”, đã thi hành.  

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đồng Hới 

từ ngày 30/01/2023 đến nay. Có mặt. 
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II. TRẦN ANH N; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 

18/8/1993 tại Quảng Bình; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn P, xã L, huyện Bố 

Trạch, Quảng Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình 

độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Công nhân; Con ông: Trần Xuân K; Sinh 

năm: 1964; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Con bà: Hoàng Thị H; Sinh năm: 1966; 

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Ông, bà đều làm ruộng và trú tại: Thôn Phú K, xã L, 

huyện Bố Trạch, Quảng Bình; Anh chị em ruột: Có 04 người, Nam là con út.Vợ: 

Lê Thị Thu Hoài; Sinh năm: 2000; Nghề nghiệp: Làm ruộng.Trú tại: Xã Phúc 

Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Con: Có 01 người con sinh năm 2020; 

Tiền án, tiền sự: Không.   

 Nhân thân: Sinh ra lớn lên tại xã L, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được 

gia đình nuôi ăn học đến hết lớp 12/12 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 

2012 đến năm 2018 lao động tự do tại thành phố Đồng Hới. Tháng 01/2018, làm 

công nhân tại Dự án MAG Quảng Bình cho đến ngày phạm tội. Ngày 15/12/2016 

bị Công an phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới xử phạt hành chính 750.000 

đồng về hành vi đánh nhau, đã thi hành. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và Tạm hoãn 

xuất cảnh từ ngày 05/01/2023 đến nay. Có mặt. 

- Bị hại:  

Trần Anh N, sinh năm 1993; địa chỉ: Thôn Phú K, xã Liên Trạch, huyện Bố 

Trạch, Quảng Bình. Có mặt. 

Nguyễn Công B, sinh năm 1997; địa chỉ: Thôn P, xã Gia Ninh, huyện Quảng 

Ninh, Quảng Bình. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Anh Phan Thanh T, sinh năm 1985; địa chỉ: TDP 11, phường Bắc Lý, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

- Người làm chứng: 

1. Anh Nguyễn Thái S, sinh năm 1981; địa chỉ: phường Bắc Lý, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

2. Anh Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1991; địa chỉ: xã Hiền Ninh, huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

3. Chị Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1972; địa chỉ: phường Nam Lý, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

4. Chị Lê Thị Ngọc M, sinh năm 1991; địa chỉ: xã Thuận Đức, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

5. Anh Phan Quang Th, sinh năm 1992; địa chỉ: xã Đức Ninh, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

6. Anh Phạm Hoài N, sinh năm 1983; địa chỉ: xã Xuân Ninh, huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

7. Chị Nguyễn Thị Hà V, sinh năm 2004; địa chỉ: phường Bắc Lý, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 
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8. Anh Mai Hoàng Ph, sinh năm 1992; địa chỉ: xã Bảo Ninh, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 21 giờ 00 phút ngày 04/10/2022, tại Nhà hàng Nhật Lệ Quán 

thuộc tổ dân phố 11, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Nguyễn Công B đang 

ngồi uống bia cùng Mai Hoàng Ph, Phan Quang Th và Phạm Hoài N thì Trần Anh 

N và Nguyễn Anh S đến bàn cùng uống bia. Thấy mọi người trong bàn đứng dậy, 

riêng B vẫn ngồi hát thì Trần Anh N nói: “Tắt nhạc để anh em làm vài ly”, B trả 

lời: “Tắt thì tắt làm chi mà căng”. Nghe Bằng nói tỏ thái độ không tôn trọng mình 

và mọi người nên Trần Anh N tức giận dùng 01 ly uống bia bằng thuỷ tinh đập vào 

mặt B gây thương tích, rồi tiếp tục chửi bới, đòi đánh B, gây náo loạn, ảnh hưởng 

xấu đến an ninh trật tự tại khu vực nhà hàng thì được mọi người trong bàn can 

ngăn. Tức giận vì bị N đánh, Bằng chạy vào bếp nhà hàng lấy 01 con dao chạy ra 

để chém N nhưng được mọi người can ngăn. N đi ra ngoài đường chửi bới thách 

thức, B chạy vào bếp lấy 01 con dao rượt đuổi và chém 02 nhát vào má trái và lưng 

N gây thương tích. Na được đưa đi cấp cứu, B cũng đến bệnh viện để chữa trị vết 

thương ở mặt. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi B đến Khoa cấp cứu 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới, gặp N đang nằm trên cáng ở 

hành lang khoa, Bằng nhặt 01 chiếc thìa bằng kim loại ở hành lang rồi đi vào 

giường chửi bới, rượt đuổi N gây náo loạn tại khu vực Khoa cấp cứu của Bệnh 

viện, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự khu vực cấp cứu bệnh nhân. Sau khi 

bảo vệ bệnh viện đến can ngăn cả hai mới dừng lại. 

Hậu quả: Trần Anh N bị thương được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới từ ngày 04/10/2022 đến ngày 12/10/2022 

sau đó chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 từ ngày 

17/10/2022 đến ngày 01/11/2022. Nguyễn Công B bị thương tích vùng mặt được 

đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 192/TgT ngày 

01/12/2022 của Trung tâm giám định y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận: 

Tỷ lệ thương tích của N hiện tại là 34%; các thương tích nêu trên do vật sắc gây ra; 

các thương tích nêu trên không gây nguy hiểm cho tính mạng.  

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 24/TgT ngày 

10/02/2023 của Trung tâm giám định y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận: 

Tỷ lệ thương tích của Bằng hiện tại là 04%; khối sung nề vùng đỉnh trái do vật tày 

gây ra, các thương tích còn lại do vật có cạnh sắc gây ra; các thương tích trên 

không gây nguy hiểm cho tính mạng. 

Tại Bản kết luận giám định số 1175/KL-KTHS ngày 24/10/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: Không phát hiện dấu hiệu cắt 

ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong file video cần giám định. Diễn biến vụ 

việc, đặc điểm người có trong file video cần giám định được thể hiện trong phụ lục 

kèm theo. 
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 Tại Bản kết luận giám định số 1176/KL-KTHS ngày 24/10/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: Không phát hiện dấu hiệu cắt 

ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong file video cần giám định. Diễn biến vụ 

việc, đặc điểm người có trong file video cần giám định được thể hiện trong phụ lục 

kèm theo (BL 95-96; 104-105; 127-137; 142-147). 

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Đồng Hới đã thu giữ gồm:  

- 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh trong suốt, không xác định được hình dạng, 

chỗ dài nhất 05cm, chỗ rộng nhất 04cm;  

- 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh trong suốt, không xác định được hình dạng, 

chỗ dài nhất 06cm, chỗ rộng nhất 04cm;  

- 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh, trong suốt, không xác định được hình dạng, 

chỗ dài nhất 05cm, chỗ rộng nhất 02cm; 

- 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh trong suốt, không xác định được hình dạng, 

chỗ dài nhất 03cm, chỗ rộng nhất 02cm;  

- 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh trong suốt, không xác định được hình dạng, 

chỗ dài nhất 03cm, chỗ rộng nhất 2,5cm;  

- 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh trong suốt, không xác định được hình dạng, 

chỗ dài nhất 05cm, chỗ rộng nhất l,5cm;  

- 01 con dao dài 30cm, cán dao làm bằng gỗ màu nâu dài 13cm, lưỡi làm 

bằng kim loại dài 17cm, sắc một bên, bản rộng 05cm, đã qua sử dụng;  

- 01 chiếc thìa làm bằng kim loại dài 17cm, cán thìa dài 12cm, đã qua sử 

dụng.     

 Đã thu giữ, trích xuất camera dữ liệu vụ việc xảy ra tại Nhà hàng Nhật Lệ 

quán và tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới, lưu vào 02 USB nhãn hiệu 

Kingston loại 02GB, màu xanh, kèm theo hồ sơ vụ án. 

Trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra Bằng đã bồi thường cho Nam 

15.000.000 đồng và Nam đã bồi thường cho Bằng 20.000.000 đồng 

Tại bản cáo trạng số 52/VKS-ĐH-TA ngày 21 tháng 4 năm 2023, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Đồng Hới truy tố bị cáo Nguyễn Công B về tội "Cố ý gây 

thương tích" theo điểm a khoản 1 Điều 134 thuộc điểm c khoản 3 Điều 134 và 

tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự; truy 

tố Trần Anh N về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 318 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới đã phát 

biểu lời luận tội, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà 

các bị cáo đã thực hiện. Giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị HĐXX xét xử :  

- Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134 (thuộc điểm a khoản 1 Điều 134); khoản 

1 Điều 318; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, 38, 55 Bộ luật hình sự ;  

Xử phạt Nguyễn Công B từ 05 năm đến 5 năm 06 tháng tù về tội "Cố ý gây 

thương tích" từ 03 đến 06 tháng tù tội "Gây rối trật tự công cộng". Hình phạt chung 

cả hai tội từ 5 năm 03 tháng tù đến 06 năm tù.  

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318 ; điểm b, s, v khoản 1, 2 Điều 51, 36 Bộ 

luật hình sự; 
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Xử phạt Trần Anh N từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. 

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Đồng Hới, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, về trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp. 

[2] Bị cáo Nguyễn Công B và Trần Anh N đã khai nhận hành vi phạm tội 

của mình đúng như Cáo trạng đã truy tố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra phù 

hợp với lời khai của bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phù hợp với các 

tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, phù hợp về thời gian, địa 

điểm, và quá trình diễn biến phạm tội. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở xác định 

hành vi của từng bị cáo về gây rối trật tự công cộng và gây thương tích cho nhau 

cụ thể:  

Vào khoảng 21 giờ 00 phút ngày 04/10/2022, tại Nhà hàng Nhật Lệ Quán 

Bằng đang ngồi uống bia cùng Ph, Th và N thì Trần Anh N và S đến bàn cùng 

uống bia. Thấy mọi người trong bàn đứng dậy, riêng B vẫn ngồi hát thì Trần Anh 

N nói: “Tắt nhạc để anh em làm vài ly”, Bằng trả lời: “Tắt thì tắt làm chi mà căng”. 

Nghe B nói tỏ thái độ không tôn trọng mình nên Trần Anh N tức giận dùng 01 ly 

uống bia bằng thuỷ tinh đập vào mặt B, rồi tiếp tục chửi bới, đòi đánh B, gây náo 

loạn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại khu vực nhà hàng sau đó được mọi 

người can ngăn. N đi ra ngoài đường chửi bới thách thức, do tức giận B chạy vào 

bếp lấy 01 con dao rượt đuổi và chém 02 nhát vào má trái và lưng N gây thương 

tích. N được đưa đi cấp cứu tại bêngj viện, B cũng đến bệnh viện để chữa trị vết 

thương ở mặt. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi B đến Khoa cấp cứu 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới gặp N đang nằm trên cáng ở 

hành lang khoa, B nhặt 01 chiếc thìa bằng kim loại ở hành lang rồi đi vào giường 

chửi bới, rượt đuổi N gây náo loạn tại khu vực Khoa cấp cứu của Bệnh viện, gây 

ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự khu vực cấp cứu bệnh nhân. Sau khi bảo vệ bệnh 

viện đến can ngăn cả hai mới dừng lại. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 192/TgT ngày 

01/12/2022 của Trung tâm giám định y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận: 

Tỷ lệ thương tích của N hiện tại là 34%; các thương tích nêu trên do vật sắc gây ra; 

các thương tích nêu trên không gây nguy hiểm cho tính mạng.  

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 24/TgT ngày 

10/02/2023 của Trung tâm giám định y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận: 

Tỷ lệ thương tích của B hiện tại là 04%; khối sung nề vùng đỉnh trái do vật tày gây 

ra, các thương tích còn lại do vật có cạnh sắc gây ra; các thương tích trên không 

gây nguy hiểm cho tính mạng. 
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Tại Bản kết luận giám định số 1175/KL-KTHS ngày 24/10/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: Không phát hiện dấu hiệu cắt 

ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong file video cần giám định. Diễn biến vụ 

việc, đặc điểm người có trong file video cần giám định được thể hiện trong phụ lục 

kèm theo. 

 Tại Bản kết luận giám định số 1176/KL-KTHS ngày 24/10/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: Không phát hiện dấu hiệu cắt 

ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong file video cần giám định. Diễn biến vụ 

việc, đặc điểm người có trong file video cần giám định được thể hiện trong phụ lục 

kèm theo.  

Như vậy, hành vi của Nguyễn Công B đã phạm vào tội "Cố ý gây thương 

tích" và tội "Gây rối trật tự công cộng" tội phạm và hình phạt được quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 134 (thuộc điểm a khoản 1 Điều 134) và khoản 1 Điều 318 

Bộ luật Hình sự. Hành vi của Trần Anh N đã phạm vào tội "Gây rối trật tự công 

cộng" tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật 

Hình sự. 

[4] Xét tính chất nguy hiểm, mức độ hậu quả của hành vi và nhân thân của 

bị cáo thấy rằng:  

[4.1 Đối với bị cáo B khi N qua bàn mời cả bàn uống bia trong đó có Bằng, 

nhưng Bằng đang hát không đứng dậy nên B và N có nói qua lại, N cho rằng B coi 

thường mình nên N dùng ly thuỷ tinh đập vào mặt Bằng, chửi B, do bức xúc B đã 

vào nhà bếp của nhà hàng lấy 01 con dao chạy ra để chém N gây thương tích 34%. 

Sau khi B đến bệnh viện Cu Ba Đồng Hới để khâu vết thương thấy N nằm trên 

cáng ở hành lang của bệnh viện B nhặt 01 thìa kim loại rồi đi vào chửi bới, rượt 

đuổi N gây náo loạn tại khu vực Khoa cấp cứu của Bệnh viện Cu ba Đồng Hới làm 

náo loạn, gây ảnh hưởng xấu đến khu vực cấp cứu của Bệnh viện. B cũng biết 

được sức khỏe của con người luôn được pháp luật bảo vệ. Thế nhưng bị cáo coi 

thường pháp luật, bị cáo đã dùng dao chém N gây thương tích mặc dù không nguy 

hiểm đến tính mạng, hành vi của bị cáo nhằm mục đích gây thương tích, xâm phạm 

đến sức khỏe của người khác và còn đến nơi Bệnh viện để gây rối gây náo loạn tại 

Bệnh viện làm ảnh hưởng đến hoạt động của việc khám chữa bệnh. Hành vi trên 

của bị cáo không những vi phạm pháp luật hình sự mà còn vi phạm đạo đức xã hội, 

gây bức xúc trong quần chúng nhân dân nên B phải chịu trách nhiệm về hành vi 

gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. 

[4.2] Đối với bị cáo N do lời nói của B và cách cư xử của B, N cho rằng B 

coi thường mình nên đã dùng ly thuỷ tinh đập vào mặt B gây thương tích 4%, hành 

vi gây thương tích của N chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự Công an 

thành phố Đồng Hới đã xử phạt hành chính về hành vi này. Về hành vi gây náo 

loạn, ảnh hưởng xấu đến anh ninh trật tự tại khu vực nhà hàng không những vi 

phạm pháp luật hình sự mà còn vi phạm đạo đức xã hội, gây bức xúc trong quần 

chúng nhân dân.  

[4.3] Do đó, hai bị cáo cần có một mức án nghiêm khắc tương xứng với 

hành vi phạm tội của từng bị cáo gây ra để có tác dụng giáo dục phòng ngừa 

chung. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: 
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Bị cáo B và N không có tình tiết tăng nặng. 

 [6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

[6.1] Đối với bị cáo B tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa có thái độ 

thành khẩn, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho Nam 15.000.000 đồng, các tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự,  bị hại 

có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. 

[6.2] Đối với bị cáo N tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo có 

thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho B 20.000.000 đồng, người có 

thành tích xuất sắc trong công tác: được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng 

Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 

2014; Ngày 06/11/2013 được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình tặng 

Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống và khắc phục 

hậu quả bão số 10, số 11; Ngày 09/9/2014 được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Quảng Bình tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên trường học năm học 2013-2014; Ngày 09/01/2014 được Hội 

sinh viên Trường Đại học Quảng Bình tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 

2012-2013; Bị cáo đã tham gia ủng hộ lũ lụt vào tháng 10/2020 và phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 vào tháng 8/2021 được Ủy ban nhân dân xã Liên Trạch, huyện 

Bố trạch xác nhận; Năm 2022 được Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Hới ghi nhận 

Tấm lòng vàng nhân đạo đã tham gia chương trình “Tháng Nhân đạo”; bị can là 

lao động chính trong gia đình; có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại. Các tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, v, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

  [7] Về trách nhiệm dân sự: B và N không có yêu cầu nên không xem xét giải 

quyết. 

[8] Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra đã thu giữ những vật chứng gồm: 

01 mảnh vỡ của ly thủy tinh trong suốt, không xác định được hình dạng, chỗ 

dài nhất 05cm, chỗ rộng nhất 04cm; 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh trong suốt, không 

xác định được hình dạng, chỗ dài nhất 06cm, chỗ rộng nhất 04cm; 01 mảnh vỡ của 

ly thủy tinh, trong suốt, không xác định được hình dạng, chỗ dài nhất 05cm, chỗ 

rộng nhất 02cm; 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh trong suốt, không xác định được hình 

dạng, chỗ dài nhất 03cm, chỗ rộng nhất 02cm; 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh trong 

suốt, không xác định được hình dạng, chỗ dài nhất 03cm, chỗ rộng nhất 2,5cm; 01 

mảnh vỡ của ly thủy tinh trong suốt, không xác định được hình dạng, chỗ dài nhất 

05cm, chỗ rộng nhất l,5cm; 01 con dao dài 30cm, cán dao làm bằng gỗ màu nâu 

dài 13cm, lưỡi làm bằng kim loại dài 17cm, sắc một bên, bản rộng 05cm, đã qua sử 

dụng; 01 chiếc thìa làm bằng kim loại dài 17cm, cán thìa dài 12cm, đã qua sử 

dụng. Đây là những phương tiện công cụ phạm tội, hiện đã hư hỏng không sử dụng  

được cần tịch thu tiêu huỹ. 

[9] Về án phí hình sự sơ thẩm: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ để nộp ngân 

sách Nhà Nước. 

           [10] Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự. 

  Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT  ĐỊNH: 

 

1. Về tội danh: Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Công B phạm tội “Cố ý gây 

thương tích" và tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị cáo Trần Anh N phạm tội “Gây 

rối trật tự công cộng”. 

 2. Về điều luật và hình phạt:  

- Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134 (thuộc điểm a khoản 1 Điều 134); khoản 

1 Điều 318; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, 38, 55 Bộ luật hình sự. 

 Xử phạt Nguyễn Công B 05 (năm) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích" và 

03 (ba) tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hình hạt chung của hai tội buộc 

Nguyễn Công B phải chấp hành 05 (Năm) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày tạm giữ tạm giam ngày 30/01/2023.  

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm b, s, v khoản 1, 2 Điều 51, 36 Bộ 

luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo  Trần Anh N 24 (hai bốn) tháng cải tạo không giam giữ. Giao 

bị cáo Trần Anh N cho UBND xã L, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giám sát 

giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ, thời hạn cải 

tạo không giam giữ, tính từ ngày cơ quan tổ chức được giao giám sát, giáo dục 

người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao án văn.  

Về khấu trừ thu nhập hiện nay bị cáo N không có công việc ổn định nên 

không khấu trừ thu nhập.  

4. Về xử lý vật chứng:  

 Tịch thu tiêu huỷ; 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh trong suốt, không xác định 

được hình dạng, chỗ dài nhất 05cm, chỗ rộng nhất 04cm; 01 mảnh vỡ của ly thủy 

tinh trong suốt, không xác định được hình dạng, chỗ dài nhất 06cm, chỗ rộng nhất 

04cm; 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh, trong suốt, không xác định được hình dạng, 

chỗ dài nhất 05cm, chỗ rộng nhất 02cm; 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh trong suốt, 

không xác định được hình dạng, chỗ dài nhất 03cm, chỗ rộng nhất 02cm; 01 mảnh 

vỡ của ly thủy tinh trong suốt, không xác định được hình dạng, chỗ dài nhất 03cm, 

chỗ rộng nhất 2,5cm; 01 mảnh vỡ của ly thủy tinh trong suốt, không xác định được 

hình dạng, chỗ dài nhất 05cm, chỗ rộng nhất l,5cm; 01 con dao dài 30cm, cán dao 

làm bằng gỗ màu nâu dài 13cm, lưỡi làm bằng kim loại dài 17cm, sắc một bên, bản 

rộng 05cm, đã qua sử dụng; 01 chiếc thìa làm bằng kim loại dài 17cm, cán thìa dài 

12cm, đã qua sử dụng.     

Tất các vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 

05/5/2023. 

5. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 BLTTHS; Điều 21, 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án: 

-Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Công B, bị cáo Trần Anh N mỗi 

bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách Nhà Nước.  
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Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 

21/6/2023, đối với, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại 

phiên toà hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn 

kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh; 

- VKSND tỉnh; 

- VKSND thành phố Đồng Hới; 

- Công an thành phố Đồng Hới; 

- Chi cục THADS thành phố Đồng Hới; 

- THA phạt tù; 

- Người tham gia tố tụng; 

-  Lưu hồ sơ vụ án;    

-  Lưu án. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

       Hoàng Văn Lộc 

 

 

 


